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NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; thuê dịch vụ của các cơ quan, đơn vị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hoá, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;
Căn cứ Quyết định số 11/2024/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; thuê dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; thuê dịch vụ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Cơ quan, đơn vị và danh mục mua sắm tài sản, trang thiết bị, thuê dịch vụ chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo.

2. Dự toán kinh phí thực hiện
a) Mua sắm trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ: tối đa không quá 2.046 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí có liên quan và sẽ được chuẩn xác theo kết quả trúng thầu và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước).

b) Mua sắm tài sản, trang thiết bị; thuê dịch vụ: tối đa không quá 2.920 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí có liên quan và sẽ được chuẩn xác theo kết quả trúng thầu và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước).

3. Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách tỉnh.

4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2025.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2025./.
	
	 CHỦ TỊCH

	
	  

                    (Đã ký)  

 

  Nguyễn Đức Tuy


	Phụ lục số 01

	Danh mục trang thiết bị mua sắm phục vụ trang bị cho nhà ở công vụ

	(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị mua sắm
	Địa điểm mua sắm
	Danh mục thiết bị mua sắm
	Đơn vị tính
	 Số lượng  
	Dự toán kinh phí
(triệu đồng)

	 
	 
	 
	Tổng cộng
	 
	 
	2,046

	1
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh 
	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH (40 phòng)
	Giường ngủ
	Cái
	80
	 

	2
	
	
	Máy điều hòa
	Cái
	40
	 

	3
	
	
	Bàn làm việc
	Cái
	80
	 

	4
	
	
	Tủ quần áo
	Cái
	40
	 

	5
	
	
	Tủ lạnh
	Cái
	40
	 

	6
	
	
	Máy nước nóng
	Cái
	40
	 

	7
	
	TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT (15 phòng)
	Giường ngủ
	Cái
	30
	 

	8
	
	
	Máy điều hòa
	Cái
	15
	 

	9
	
	
	Bàn làm việc
	Cái
	30
	 

	10
	
	
	Tủ quần áo
	Cái
	15
	 

	11
	
	
	Tủ lạnh
	Cái
	15
	 


	Phụ lục số 02

	DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN, THUÊ DỊCH VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh)

	
	
	
	
	
	 

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị mua sắm
	Danh mục tài sản
 mua sắm, thuê dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Dự toán kinh phí 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Tổng cộng
	 
	 
	        2,920 
	 
	

	1
	Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	        1,044 
	 
	

	 
	 
	Bàn ghế họp (hội trường) gỗ tự nhiên phun PU 
	Bộ
	70
	 
	 
	

	 
	 
	Máy photocopy 
	Cái
	1
	 
	 
	

	 
	 
	Máy điều hoà
	Cái
	4
	 
	 
	

	 
	 
	Hệ thống camera giám sát tại trụ sở Vạn Tường (gồm 01 đầu ghi + 16 mắt, tivi, linh kiện dây nguồn và cáp mạng)
	Hệ thống
	1
	 
	 
	

	 
	 
	Máy ảnh APS-C E-mount cao cấp α6700 (Thân máy + ống kính zoom 18-135mm, ILCE-6700M)
	Cái
	1
	 
	 
	

	2
	Sở Nội vụ
	 
	 
	 
	117
	 
	

	 
	 
	Máy photocopy 
	Cái
	1
	 
	 
	

	 
	 
	Máy huỷ tài liệu
	Cái
	1
	 
	 
	

	 
	 
	Máy Scan
	Cái
	2
	 
	 
	

	3
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	 
	 
	    1,597 
	 
	

	 
	 
	1. Các phòng làm việc
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Máy điều hòa
	Cái
	5
	 
	 
	

	 
	 
	Máy photocopy
	Cái
	1
	 
	 
	

	 
	 
	Máy tính mật
	Cái
	5
	 
	 
	

	 
	 
	Máy in mật
	Cái
	5
	 
	 
	

	 
	 
	Chỉnh lý tài liệu lưu trữ UBND tỉnh
	Hệ thống
	1
	 
	Đã giao dự toán tại Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh
	

	 
	 
	2. Trung tâm Phục vụ Kiểm soát TTHC
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Mua 10 bộ máy in laser dự phòng phục vụ các Quầy tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
	Cái
	10
	 
	 
	

	 
	 
	3. Trung tâm Công báo và Tin học
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Máy tính cấu hình lớn
	Cái
	1
	 
	 
	

	 
	 
	Máy ảnh
	Cái
	2
	 
	 
	

	 
	 
	Micro cho phóng viên
	Cái
	1
	 
	 
	

	4
	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin
	 
	 
	 
	72
	 
	

	 
	 
	Thuê trụ sở làm việc
	Năm
	1
	 
	 
	

	4.2
	Hội cựu Thanh niên xung phong
	 
	 
	 
	90
	 
	

	 
	 
	Thuê trụ sở làm việc
	Năm
	1
	 
	 
	


